
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: PHÁP LUẬT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.04.05.010.0CÐ ĐTTT 19A23/05/2001DũngHoàng Anh03081910181

5.06.04.04.0CÐ ĐTTT 19A29/08/2001ĐạtNguyễn Tấn03081910222

4.95.05.04.0CÐ ĐTTT 19A16/12/2000NghĩaTrần Hiếu03081910473

2.34.00.03.0CÐ ĐTTT 19A04/04/2001PhúcPhan Vĩnh03081910584

5.46.05.04.0CÐ ĐTTT 19A07/12/2001SangNguyễn Minh03081910665

6.17.05.54.0CÐ ĐTTT 19A17/07/2001TrườngTrần Xuân03081910896

3.23.02.09.0CÐ ĐTTT 19B01/11/2001AnĐỗ Thái03081911007

5.76.04.59.0CÐ ĐTTT 19B17/10/2001BảoHuỳnh Công03081911058

4.35.02.010.0CÐ ĐTTT 19B16/11/2001BảoLương Hoài03081911069

5.44.06.010.0CÐ ĐTTT 19B03/02/2001ChíLê Văn030819110910

5.55.05.010.0CÐ ĐTTT 19B10/12/2001CôngPhan Thành030819111011

7.07.06.59.0CÐ ĐTTT 19B4/6/2001DũngTrần Văn030819111812

5.64.06.510.0CÐ ĐTTT 19B02/08/2001ĐanHoàng Cao030819111913

6.26.05.510.0CÐ ĐTTT 19B04/02/2001ĐạiLê Quốc030819112014

5.33.07.010.0CÐ ĐTTT 19B29/08/1996HảiPhạm Phú030819112715

5.44.06.010.0CÐ ĐTTT 19B04/08/2001HậuNgô Chí030819112816

5.66.04.010.0CÐ ĐTTT 19B23/10/2001HiếuThiều Đoàn Thiện030819113117

3.84.02.010.0CÐ ĐTTT 19B23/01/2001HuyNguyễn Quang030819113818

5.26.03.010.0CÐ ĐTTT 19B18/02/2001HùngPhạm Văn030819114019

5.14.05.59.0CÐ ĐTTT 19B19/09/2001HưngKhưu Quốc030819114120

5.44.06.010.0CÐ ĐTTT 19B24/08/2001HữuPhan Ngọc030819114321

5.95.06.010.0CÐ ĐTTT 19B25/12/2001LộcĐinh Văn030819115322

5.55.05.010.0CÐ ĐTTT 19B24/10/2001LộcLưu Phúc030819115423

4.94.05.09.0CÐ ĐTTT 19B22/09/2001NamLê Hoài030819116024

4.14.03.09.0CÐ ĐTTT 19B03/05/2001NghĩaHuỳnh Trung030819116125

5.75.05.510.0CÐ ĐTTT 19B19/08/2001NghĩaThái Nguyễn Minh030819116226

6.26.05.510.0CÐ ĐTTT 19B15/04/2001NguồnLê Văn030819116427

5.24.05.510.0CÐ ĐTTT 19B6/3/2001NiệmNguyễn Chí030819116928

5.75.05.510.0CÐ ĐTTT 19B19/07/2001PhúcHà Thiên030819117329

7.77.08.010.0CÐ ĐTTT 19B11/06/2001QuangTrần Văn030819117630

5.24.05.510.0CÐ ĐTTT 19B29/06/2001TàiLâm Thành030819117931

5.55.05.010.0CÐ ĐTTT 19B31/12/2001ThảoNguyễn Minh030819118332

4.86.02.010.0CÐ ĐTTT 19B07/06/2001TrungĐỗ Tường Quốc030819119333

1/2



GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.64.06.510.0CÐ ĐTTT 19B22/08/2001TrungNguyễn Chí030819119434

5.24.05.510.0CÐ ĐTTT 19B10/03/2001TuấnNguyễn Anh030819119935

5.24.05.510.0CÐ ĐTTT 19B21/03/2001TuấnNguyễn Ngọc030819120136
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